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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 05/8/2026 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 31/8/2026 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 

19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố  

Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới trên địa bàn xã Bình Thành 

 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới; Kế hoạch số 130-

KH/TU ngày 05/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-

NQ/TW; Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 31/8/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, Ủy ban nhân dân xã Bình Thành ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 

các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 09-NQ/TW, Kế 

hoạch số 130-KH/TU và Kế hoạch số 395/KH-UBND; cụ thể hóa những nhiệm vụ 

có liên quan, thuộc trách nhiệm của UBND xã thành các nội dung phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và điều kiện thực tế của xã Bình Thành. 

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; chủ động phối hợp, tham gia các 

chương trình kết nối, hợp tác phát triển do tỉnh, các sở, ngành và cơ quan có thẩm 

quyền tổ chức, nhất là trong phát triển sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, ứng 

dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, văn hóa, du lịch, đào 

tạo, việc làm và các lĩnh vực có liên quan. 

Gắn việc thực hiện Kế hoạch với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách 

hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn xã. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai phải thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; đúng chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND xã; không hình thức, dàn trải hoặc thực hiện 

những nội dung vượt thẩm quyền. 

Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động tổ 

chức thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành; tăng 

cường phối hợp, không chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ. 
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Việc kết nối, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện chủ yếu thông 

qua việc phối hợp, tham gia các chương trình, hoạt động do tỉnh, các sở, ngành và cơ 

quan có thẩm quyền tổ chức, phù hợp với chức năng, điều kiện và nhu cầu thực tế 

của xã; không tự đặt ra các hoạt động hợp tác vượt thẩm quyền. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời 

báo cáo UBND xã những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý; thực hiện 

đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương 

theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, Kế hoạch số 130-KH/TU và Kế hoạch số 395/KH-

UBND; chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế của xã, nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước và chất lượng phục vụ Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. 

Từng bước nâng cao khả năng kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của địa 

phương; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; phát huy các giá trị 

văn hóa, cảnh quan và tiềm năng du lịch; phối hợp tham gia các chương trình đào 

tạo, chuyển giao kỹ thuật, xúc tiến thương mại và các hoạt động hợp tác do cấp có 

thẩm quyền tổ chức. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 

09-NQ/TW và các kế hoạch triển khai của cấp trên. 

- Hằng năm rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản 

phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và các chủ thể sản xuất có khả năng tham gia các 

chương trình kết nối, xúc tiến thương mại; chủ động giới thiệu, đăng ký tham gia các 

chương trình do cấp có thẩm quyền tổ chức. 

- Từng bước hình thành, củng cố các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế; hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản 

xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn 

gốc và tiếp cận thị trường. 

- Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhà 

nước, sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm và cung cấp dịch vụ công; khuyến 

khích người dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng các nền tảng số phù hợp. 

- Chủ động rà soát, giới thiệu các giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm và địa 

điểm có tiềm năng phát triển du lịch; tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá 

du lịch, văn hóa và sản phẩm địa phương do cấp có thẩm quyền tổ chức. 

- Phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển 

giao kỹ thuật, đào tạo nghề, kết nối việc làm và các hoạt động chuyên môn về giáo 

dục, y tế theo chương trình, kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền. 
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- Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa 

tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và bảo đảm an toàn thông tin 

trên địa bàn. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, quán triệt và nâng cao nhận thức 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, Kế hoạch số 130-

KH/TU, Kế hoạch số 395/KH-UBND và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân bằng hình thức phù hợp. 

Lồng ghép tuyên truyền trong hội nghị, hoạt động thông tin cơ sở, sinh hoạt 

cộng đồng và các hoạt động văn hóa; tăng cường thông tin trên các kênh thông tin 

chính thống của xã. 

Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thành tựu của Thành phố Hồ Chí 

Minh; đồng thời giới thiệu hình ảnh, con người, văn hóa, sản phẩm và tiềm năng của 

xã Bình Thành, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong tổ chức 

thực hiện. 

2. Phát triển sản phẩm, liên kết sản xuất và kết nối thị trường 

Rà soát, cập nhật sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm 

đặc trưng và các chủ thể sản xuất trên địa bàn; xác định những sản phẩm có tiềm 

năng nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi liên kết. 

Hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh hoàn 

thiện sản phẩm, bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và hồ 

sơ tham gia các chương trình phát triển sản phẩm theo quy định. 

Khuyến khích và hỗ trợ hình thành, củng cố các mô hình liên kết giữa người 

dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu 

thụ sản phẩm. 

Chủ động phối hợp, đăng ký tham gia các hội chợ, triển lãm, chương trình kết 

nối cung - cầu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm do tỉnh, các sở, ngành và 

cơ quan có thẩm quyền tổ chức; ưu tiên giới thiệu các sản phẩm có khả năng tiếp cận 

hệ thống phân phối hiện đại, thương mại điện tử và thị trường Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3. Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Phối hợp triển khai, tiếp nhận và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật, công nghệ phù hợp trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, 

bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND xã; 

khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung; thực hiện số hóa 

hồ sơ và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. 

Hướng dẫn người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tiếp cận, sử dụng 

nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, mã truy xuất nguồn 

gốc và các tiện ích số phù hợp. 
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Chủ động rà soát nhu cầu, cử cán bộ, công chức và giới thiệu tổ chức, cá nhân 

tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, 

thương mại điện tử, kỹ năng số và an toàn thông tin do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. 

4. Phát triển văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh và bảo vệ môi trường 

Rà soát, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, cảnh quan 

thiên nhiên, phong tục, lễ hội, sản phẩm văn hóa và các địa điểm có tiềm năng phát 

triển du lịch trên địa bàn. 

Khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của 

xã, nhất là du lịch cộng đồng, trải nghiệm, sinh thái gắn với văn hóa và sản phẩm 

nông nghiệp địa phương, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành. 

Chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến thương 

mại và quảng bá do cấp có thẩm quyền tổ chức để giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và 

tiềm năng của địa phương. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ cảnh quan, môi trường; 

xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; gắn với thực hiện các nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới. 

5. Phối hợp trong lĩnh vực giáo dục, y tế, đào tạo nghề và việc làm 

Rà soát nhu cầu, phối hợp với các cơ sở giáo dục, y tế và cơ quan chuyên môn tổ 

chức hoặc tiếp nhận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh 

nghiệm, chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật theo chương trình của cấp có thẩm quyền. 

Khuyến khích các trường học, Trạm Y tế xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công 

nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy, học tập, chăm sóc sức khỏe ban đầu 

và cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân. 

Tăng cường tuyên truyền, tư vấn, cung cấp thông tin về đào tạo nghề, thị trường 

lao động và việc làm; phối hợp giới thiệu người lao động tham gia các chương trình 

đào tạo, tuyển dụng, kết nối việc làm phù hợp. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có 

công, đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn theo quy định. 

6. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng 

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; 

chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và 

các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tuyên truyền, cảnh báo người 

dân về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động phối hợp 

bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình triển khai các hoạt động phát triển kinh tế - 

xã hội, kết nối, xúc tiến và hợp tác trên địa bàn. 

7. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và báo cáo 
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Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được 

giao; kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện và kịp thời tham mưu UBND xã 

chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm trước ngày 05/12 và báo cáo đột 

xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Tài chính và cơ quan có thẩm quyền. 

Trường hợp phát sinh nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, chỉ tiêu hoặc có 

khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo 

UBND xã để tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước 

hằng năm của xã theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép với nguồn kinh phí 

thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan và huy động các nguồn hợp 

pháp khác theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng dự toán, đề 

xuất nhu cầu kinh phí; việc quản lý, sử dụng kinh phí phải bảo đảm đúng mục đích, 

tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

Chủ trì tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ về sản phẩm nông nghiệp, 

sản phẩm OCOP, kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật trong sản xuất, bảo vệ môi trường và kết nối thị trường. 

Chủ trì rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm, chủ thể sản xuất; hướng dẫn, hỗ 

trợ hoàn thiện sản phẩm và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối 

cung - cầu do cấp có thẩm quyền tổ chức. 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh triển khai các chương trình phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hoàn thiện chuỗi giá trị 

ngành hàng phù hợp với điều kiện của xã. 

2. Phòng Văn hóa - Xã hội 

Chủ trì tham mưu công tác tuyên truyền, thông tin cơ sở, văn hóa, du lịch và 

quảng bá hình ảnh địa phương; phối hợp tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 09-

NQ/TW và các kế hoạch triển khai của cấp trên. 

Chủ trì tham mưu, phối hợp triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, du 

lịch, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, việc làm và an sinh xã hội theo chức năng, nhiệm 

vụ và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

Phối hợp với Phòng Kinh tế trong quảng bá sản phẩm, hình ảnh địa phương; 

phối hợp với các trường học, Trạm Y tế và các cơ quan liên quan triển khai các 

chương trình đào tạo, tập huấn, chuyển giao chuyên môn khi được cấp có thẩm 

quyền tổ chức. 

3. Văn phòng HĐND và UBND xã 



6 

Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch; 

tham mưu UBND xã chỉ đạo, điều hành và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ tại Phụ lục; đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

bảo đảm tiến độ, sản phẩm; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND xã 

xem xét, chỉ đạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết. 

4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 

Thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, nâng cao 

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã, các phòng chuyên môn triển 

khai các nội dung chuyển đổi số có liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành 

chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

5. Công an xã 

Chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

chủ động nắm tình hình trong quá trình triển khai các hoạt động phát triển kinh tế - 

xã hội, kết nối, xúc tiến và hợp tác trên địa bàn. 

Chủ trì công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm 

và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phối hợp tuyên truyền, cảnh báo 

người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp phát 

triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường ổn định 

phục vụ phát triển địa phương. 

Phối hợp với Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, an 

toàn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch khi có yêu cầu. 

7. Các trường học, Trạm Y tế xã 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các nội dung có liên quan; 

phối hợp tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao kỹ 

thuật, trao đổi kinh nghiệm do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giảng 

dạy, học tập và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

8. Các cơ quan, đơn vị và các trưởng xóm 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tổ chức thực hiện các nội dung 

có liên quan; phối hợp với các phòng chuyên môn trong triển khai nhiệm vụ. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân tham gia các hoạt động phát triển sản xuất, quảng bá sản phẩm, 

chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và các chương trình kết nối do cấp có thẩm quyền 

tổ chức. 
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9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - 

xã hội 

Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng, 

tham gia thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW và các nhiệm vụ của Kế hoạch. 

Phát huy vai trò giám sát, vận động Nhân dân trong phát triển kinh tế, bảo vệ 

môi trường, chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm địa phương và xây dựng nông thôn 

mới theo chức năng, nhiệm vụ. 

10. Chế độ báo cáo và tổ chức thực hiện 

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ chịu trách nhiệm về tiến độ, 

chất lượng và sản phẩm được giao; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã 

(qua Văn phòng HĐND và UBND xã). 

Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả 

thực hiện; tham mưu UBND xã báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 05/12 hằng 

năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh nội dung 

vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND xã để xem xét, giải 

quyết hoặc tổng hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 

19/5/2026 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 05/8/2026 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 31/8/2026 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên trên địa bàn xã Bình Thành. UBND xã yêu cầu các phòng chuyên môn, 

cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức CT-XH; 

- Các trường học, Trạm Y tế xã; 

- Các trưởng xóm; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tấn 



 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Thành) 

TT Nội dung nhiệm vụ 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu, 

thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 
Sản phẩm hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành 

I. Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức 

1 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 

09-NQ/TW, Kế hoạch số 130-KH/TU, Kế 

hoạch số 395/KH-UBND của UBND tỉnh  và 

Kế hoạch của UBND xã; lồng ghép nội dung 

phù hợp trong hội nghị, hoạt động thông tin cơ 

sở và sinh hoạt cộng đồng. 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội; 

Trung tâm 

dịch vụ tổng 

hợp 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã; các 

cơ quan, đơn vị; 

trưởng các xóm 

Tin, bài, tài liệu tuyên 

truyền; nội dung lồng ghép 

trong hội nghị, hoạt động 

thông tin cơ sở 

Trước 

30/9/2026 

và thường 

xuyên 

2 

Tuyên truyền về vị trí, vai trò và thành tựu của 

Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời giới thiệu 

hình ảnh, con người, văn hóa, sản phẩm và 

tiềm năng phát triển của xã Bình Thành. 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội; 

Trung tâm 

dịch vụ tổng 

hợp 

Phòng Kinh tế; các 

cơ quan, đơn vị; 

trưởng các xóm; đề 

nghị Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã và các 

tổ chức chính trị - 

xã hội phối hợp 

Tin, bài, hình ảnh, nội dung 

truyền thông trên các kênh 

thông tin phù hợp 

Thường 

xuyên 

II. Phát triển nông nghiệp, sản phẩm địa phương, kinh tế tập thể và kết nối thị trường 

1 

Rà soát tiềm năng, lợi thế, sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc trưng và nhu cầu 

hỗ trợ của hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn. 

Phòng Kinh tế 

Các cơ quan, đơn 

vị; trưởng các xóm; 

hợp tác xã, tổ hợp 

tác và hộ sản xuất, 

kinh doanh 

Danh mục sản phẩm, chủ 

thể và nhu cầu hỗ trợ; báo 

cáo, đề xuất giải pháp 

Hằng năm 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu, 

thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 
Sản phẩm hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành 

2 

Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất nâng 

cao chất lượng sản phẩm; hoàn thiện bao bì, 

nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn 

chất lượng và hồ sơ tham gia các chương trình 

phát triển sản phẩm theo quy định. 

Phòng Kinh tế 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; hợp tác 

xã, tổ hợp tác và hộ 

sản xuất, kinh 

doanh 

Sản phẩm, chủ thể được 

hướng dẫn, hỗ trợ; hồ sơ đề 

nghị tham gia chương trình 

phù hợp 

Hằng năm 

3 

Khuyến khích, hỗ trợ hình thành và củng cố 

các mô hình liên kết trong sản xuất, sơ chế, 

chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm gắn 

với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn 

mới. 

Phòng Kinh tế 

Các cơ quan, đơn 

vị; trưởng các xóm; 

hợp tác xã, tổ hợp 

tác, doanh nghiệp 

và hộ sản xuất, kinh 

doanh 

Mô hình hoặc nội dung liên 

kết được hướng dẫn, hỗ trợ; 

báo cáo kết quả 

Giai đoạn 

2026 - 2030 

4 

Chủ động phối hợp, đăng ký tham gia hội chợ, 

triển lãm, chương trình kết nối cung - cầu, xúc 

tiến thương mại và quảng bá sản phẩm do cấp 

có thẩm quyền tổ chức; hỗ trợ chủ thể tiếp cận 

kênh phân phối phù hợp. 

Phòng Kinh tế 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; các cơ 

quan, đơn vị; doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

tổ hợp tác và hộ sản 

xuất, kinh doanh 

Hồ sơ đăng ký; sản phẩm, 

chủ thể tham gia; báo cáo 

kết quả 

Khi có 

chương 

trình do cấp 

có thẩm 

quyền tổ 

chức 

5 

Tuyên truyền, hướng dẫn hợp tác xã, tổ hợp 

tác và hộ kinh doanh sử dụng thương mại điện 

tử, thanh toán không dùng tiền mặt, mã truy 

xuất nguồn gốc và các nền tảng số phục vụ 

quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. 

Phòng Kinh tế 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công xã; các cơ 

quan, đơn vị; 

trưởng các xóm 

Hoạt động hướng dẫn, hỗ 

trợ; kênh hoặc nội dung 

quảng bá sản phẩm trên nền 

tảng số 

Hằng năm 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu, 

thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 
Sản phẩm hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành 

III. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính 

1 

Ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ phù hợp trong nông nghiệp, lâm nghiệp, 

chăn nuôi, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm; giới thiệu, nhân rộng mô hình sản xuất 

an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

Phòng Kinh tế 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; các cơ quan 

chuyên môn cấp 

trên; hợp tác xã, tổ 

hợp tác và hộ sản 

xuất 

Mô hình, hoạt động chuyển 

giao hoặc hướng dẫn kỹ 

thuật; báo cáo kết quả 

Hằng năm 

2 

Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, chỉ 

đạo, điều hành của UBND xã; khai thác hiệu 

quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng 

chung và thực hiện số hóa hồ sơ theo quy định. 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; Phòng Kinh 

tế; Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

xã; các cơ quan, 

đơn vị 

Hồ sơ, dữ liệu được số hóa; 

hệ thống thông tin được khai 

thác, sử dụng 

Thường 

xuyên 

3 

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng 

cao chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp; hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến và tiện ích số trong 

giải quyết thủ tục hành chính. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công xã 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã; các 

phòng chuyên môn; 

các cơ quan, đơn 

vị; trưởng các xóm 

Hồ sơ được tiếp nhận, giải 

quyết, số hóa theo quy định; 

hoạt động hướng dẫn sử 

dụng dịch vụ công trực 

tuyến 

Thường 

xuyên 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu, 

thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 
Sản phẩm hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành 

4 

Cử cán bộ, công chức và giới thiệu tổ chức, cá 

nhân tham gia các chương trình đào tạo, tập 

huấn về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, 

thương mại điện tử, kỹ năng số và an toàn 

thông tin do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phòng Kinh tế; Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công xã; 

Công an xã 

Danh sách người tham gia; 

tài liệu hoặc báo cáo kết quả 

tập huấn 

Hằng năm 

hoặc khi có 

chương 

trình 

IV. Phát triển văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường và quảng bá hình ảnh địa phương 

1 

Rà soát, giới thiệu và phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống, di tích lịch sử, cảnh quan thiên 

nhiên, phong tục, lễ hội, sản phẩm văn hóa và 

địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên 

địa bàn. 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phòng Kinh tế; các 

cơ quan, đơn vị; 

trưởng các xóm; tổ 

chức, cá nhân liên 

quan 

Danh mục, thông tin giới 

thiệu; tin, bài, hình ảnh 

quảng bá 

Hằng năm 

2 

Chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch, xúc tiến thương mại và sự kiện 

quảng bá do cấp có thẩm quyền tổ chức để 

giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và tiềm năng 

của xã. 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phòng Kinh tế; các 

cơ quan, đơn vị; 

trưởng các xóm; tổ 

chức, cá nhân liên 

quan 

Nội dung, sản phẩm truyền 

thông; hồ sơ đăng ký và báo 

cáo kết quả tham gia 

Khi có 

chương 

trình do cấp 

có thẩm 

quyền tổ 

chức 

3 

Hướng dẫn, khuyến khích phát triển sản phẩm 

du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch 

sinh thái gắn với văn hóa và sản phẩm nông 

nghiệp địa phương khi đáp ứng điều kiện theo 

quy định. 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phòng Kinh tế; các 

cơ quan, đơn vị; 

trưởng các xóm; tổ 

chức, cá nhân liên 

quan 

Nội dung hướng dẫn, đề 

xuất hoặc mô hình phù hợp 

điều kiện thực tế 

Giai đoạn 

2026 - 2030 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu, 

thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 
Sản phẩm hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành 

4 

Tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ cảnh 

quan, môi trường; xây dựng khu dân cư sáng, 

xanh, sạch, đẹp, an toàn; lồng ghép với phong 

trào xây dựng nông thôn mới. 

Phòng Kinh tế 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; trưởng các 

xóm; đề nghị Ủy 

ban MTTQ Việt 

Nam xã và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội phối hợp 

Hoạt động tuyên truyền, vệ 

sinh môi trường; mô hình 

hoặc kết quả thực hiện tại 

khu dân cư 

Thường 

xuyên 

V. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nghề, việc làm và an sinh xã hội 

1 

Rà soát nhu cầu, phối hợp tổ chức hoặc tiếp 

nhận chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao 

chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục 

và y tế. 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Các trường học; 

Trạm Y tế xã; các 

cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Nhu cầu được tổng hợp; 

danh sách người tham gia; 

báo cáo kết quả 

Hằng năm 

hoặc khi có 

chương 

trình 

2 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và 

chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy, học 

tập, chăm sóc sức khỏe ban đầu và cung cấp 

thông tin thiết yếu cho người dân. 

Các trường 

học; Trạm Y 

tế xã 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Nội dung, phần mềm hoặc 

giải pháp số được ứng dụng; 

báo cáo kết quả 

Thường 

xuyên 

3 

Tuyên truyền, tư vấn, cung cấp thông tin về 

đào tạo nghề, thị trường lao động và việc làm; 

giới thiệu người lao động tham gia chương 

trình đào tạo, tuyển dụng, kết nối việc làm do 

cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị đủ điều 

kiện tổ chức. 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Các cơ quan, đơn 

vị; các trường học; 

trưởng các xóm; 

đơn vị cung cấp 

dịch vụ việc làm đủ 

điều kiện 

Hoạt động tư vấn; thông tin 

tuyển sinh, tuyển dụng; danh 

sách người lao động được 

giới thiệu 

Hằng năm 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu, 

thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 
Sản phẩm hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành 

4 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh 

xã hội; chăm lo người có công, đối tượng bảo 

trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn 

theo quy định. 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Các cơ quan, đơn 

vị; trưởng các xóm; 

đề nghị Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

xã và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

phối hợp 

Hồ sơ, danh sách đối tượng; 

kết quả thực hiện chính sách 

và hoạt động hỗ trợ 

Thường 

xuyên 

VI. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng 

1 

Chủ động nắm tình hình, tham mưu bảo đảm 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các 

hoạt động liên kết, hợp tác trên địa bàn. 

Công an xã 

Ban Chỉ huy Quân 

sự xã; các phòng 

chuyên môn; các cơ 

quan, đơn vị; 

trưởng các xóm 

Kế hoạch, phương án, báo 

cáo tình hình và kết quả 

thực hiện 

Thường 

xuyên 

2 

Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh 

với tội phạm công nghệ cao và hành vi vi 

phạm pháp luật trên không gian mạng; tuyên 

truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa 

đảo cho người dân. 

Công an xã 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; các cơ 

quan, đơn vị; 

trưởng các xóm 

Tin, bài, thông báo cảnh 

báo; hoạt động tuyên truyền, 

hướng dẫn; báo cáo kết quả 

Thường 

xuyên 

3 

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa 

phương; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 

củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần giữ 

vững môi trường ổn định phục vụ phát triển 

địa phương. 

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công an xã; các 

phòng chuyên môn; 

các cơ quan, đơn 

vị; trưởng các xóm 

Kế hoạch, báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự địa phương 

Hằng năm 

và thường 

xuyên 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu, 

thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 
Sản phẩm hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành 

VII. Bảo đảm kinh phí; theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện 

1 

Tham mưu bố trí kinh phí trong dự toán ngân 

sách hằng năm của xã; lồng ghép nguồn lực 

của các chương trình, đề án, kế hoạch có liên 

quan và huy động nguồn hợp pháp khác theo 

quy định. 

Phòng Kinh tế 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã; các 

phòng chuyên môn, 

cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Dự toán, phương án lồng 

ghép hoặc văn bản tham 

mưu bố trí kinh phí 

Hằng năm 

2 

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả 

thực hiện Kế hoạch; tiếp nhận khó khăn, 

vướng mắc; tham mưu UBND xã báo cáo cấp 

có thẩm quyền theo quy định.  

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã 

Các phòng chuyên 

môn, cơ quan, đơn 

vị; trưởng các xóm 

Báo cáo định kỳ, đột xuất; 

nội dung tham mưu xử lý 

hoặc đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền hướng dẫn 

Trước 05/12 

hằng năm 

và khi có 

yêu cầu 
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